	UBND XÃ HOẰNG TIẾN
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Tuần 04 tháng 12 năm 2025, Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 31/12/2025)

1. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251226-0015
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	
	Nguyễn Hữu Sơn
	SN 21 đường 510B, thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978649868
	29/12/2025 08:25:35
	05/01/2026 08:25:00
	23/12/2025 08:43:45
	
	

	2
	H56.139-251229-0010
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	PHAN VĂN QUÂN
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0392719686
	29/12/2025 11:39:14
	05/01/2026 13:30:00
	23/12/2025 16:51:11
	
	

	3
	H56.139-251229-0014
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	PHẠM THỊ HẢI
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0333621900
	29/12/2025 15:37:07
	05/01/2026 15:37:00
	23/12/2025 16:50:18
	
	

	4
	H56.139-251229-0019
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HIỀN
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0334983196
	29/12/2025 15:37:26
	05/01/2026 15:37:00
	23/12/2025 16:49:41
	
	

	5
	H56.139-251229-0024
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ THU
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0906596103
	29/12/2025 15:37:43
	05/01/2026 15:37:00
	24/12/2025 17:02:04
	
	

	6
	H56.139-251230-0001
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ TRANG
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0395879244
	30/12/2025 07:46:03
	06/01/2026 07:45:59
	25/12/2025 10:46:36
	
	

	7
	H56.139-251230-0018
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ BÌNH
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359017496
	30/12/2025 13:59:58
	06/01/2026 13:58:59
	25/12/2025 19:44:56
	
	

	8
	H56.139-251230-0033
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	Số nhà 54, Đường 510B, Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386196938
	30/12/2025 16:24:59
	06/01/2026 16:23:59
	25/12/2025 19:43:53
	
	

	9
	H56.139-251231-0004
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ TRANG
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0395879244
	31/12/2025 07:59:53
	07/01/2026 07:59:00
	25/12/2025 19:43:10
	
	

	10
	H56.139-251230-0039
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ VÂN
	Số 2 ngõ 7 phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
	0385981008
	31/12/2025 12:22:09
	07/01/2026 13:30:00
	25/12/2025 19:42:29
	
	

	11
	H56.139-251231-0034
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG ĐÌNH CHINH
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359477885
	31/12/2025 15:22:38
	07/01/2026 15:22:00
	25/12/2025 19:41:40
	
	

	12
	H56.139-251231-0035
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	MAI THỊ YẾN
	thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0983504588
	31/12/2025 15:22:57
	07/01/2026 15:22:00
	25/12/2025 19:40:51
	
	

	13
	H56.139-251231-0036
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG THỊ TÍCH
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353539926
	31/12/2025 15:23:17
	07/01/2026 15:22:59
	25/12/2025 19:39:54
	
	

	14
	H56.139-251231-0039
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ NGOAN
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0396949345
	31/12/2025 15:42:31
	07/01/2026 15:41:59
	24/12/2025 17:01:14
	
	

	15
	H56.139-251231-0040
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ VĂN DU
	THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0911285086
	31/12/2025 15:53:34
	07/01/2026 15:52:59
	25/12/2025 14:15:13
	
	








2. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - VĂN HÓA XÃ HỘI

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251229-0004
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	NGUYỄN THỊ ĐA
	Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0326627091
	29/12/2025 10:31:08
	14/01/2026 10:31:00
	04/01/2026 09:51:08
	
	

	2
	H56.139-251229-0005
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	TRƯƠNG THỊ NHƯỢNG
	Thôn Hùng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0776212052
	29/12/2025 10:31:43
	14/01/2026 10:31:00
	04/01/2026 21:09:12
	
	





3. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251229-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính căn cước công dân
	
	LÊ THỊ LỆ
	THÔN THÀNH XUÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0965400736
	29/12/2025 14:34:56
	30/12/2025 14:33:59
	29/12/2025 20:18:22
	
	

	2
	H56.139-251229-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGÔ THỊ DIỆU
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0968932908
	29/12/2025 14:35:05
	30/12/2025 14:35:00
	29/12/2025 20:19:26
	
	

	3
	H56.139-251229-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN TUẤN
	THÔN VĂN PHONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0987610015
	29/12/2025 14:38:13
	30/12/2025 14:37:59
	29/12/2025 20:16:31
	
	

	4
	H56.139-251229-0012
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGÔ THỊ DIỆU
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0968932908
	29/12/2025 14:39:11
	29/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 20:15:32
	
	

	5
	H56.139-251229-0016
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ VĂN TUẤN
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987610015
	29/12/2025 14:39:18
	29/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 20:15:20
	
	

	6
	H56.139-251229-0017
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ THỦY
	THÔN MINH HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0358312638
	29/12/2025 14:51:57
	29/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 20:03:34
	
	

	7
	H56.139-251229-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THỦY
	THÔN MINH HẢI, Xã Thành Vinh, Tỉnh Thanh Hóa
	0358312638
	29/12/2025 14:54:34
	30/12/2025 14:54:00
	29/12/2025 20:13:56
	
	

	8
	H56.139-251229-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HỒ THỊ LOAN
	Nhà ông Vũ Văn Mây sn 1968 khu phố Do Nha., Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0876033075
	29/12/2025 15:21:21
	30/12/2025 15:20:59
	29/12/2025 20:16:11
	
	

	9
	H56.139-251229-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VIẾT TÂM
	THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0345854767
	29/12/2025 15:55:31
	30/12/2025 15:54:59
	29/12/2025 20:12:51
	
	

	10
	H56.139-251229-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ TRƯƠNG TUYÊN
	THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0366634905
	29/12/2025 15:55:44
	30/12/2025 15:54:59
	29/12/2025 20:11:17
	
	

	11
	H56.139-251229-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THẾ DŨNG
	Thôn Đai trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989984638
	29/12/2025 16:15:47
	30/12/2025 16:15:00
	29/12/2025 20:19:32
	
	

	12
	H56.139-251229-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LINH
	số nhà 07 đường 09 thôn Đại trường, Tỉnh Thanh Hóa
	0392740080
	29/12/2025 16:29:46
	30/12/2025 16:29:00
	29/12/2025 20:15:05
	
	

	13
	H56.139-251229-0032
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ LINH
	số nhà 07 đường 09 thôn Đại trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0392740080
	29/12/2025 16:41:12
	30/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 20:11:34
	
	

	14
	H56.139-251229-0038
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386634350
	29/12/2025 16:41:19
	30/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 20:03:00
	
	

	15
	H56.139-251229-0037
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	thôn Đại Trường, Tỉnh Thanh Hóa
	0386634350
	29/12/2025 16:48:29
	30/12/2025 16:48:00
	29/12/2025 20:18:15
	
	

	16
	H56.139-251229-0039
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	SN 11 thôn 1, xã Hoằng Tiến,  tỉnh Thanh Hóa , Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973672138
	29/12/2025 16:58:02
	30/12/2025 16:57:59
	29/12/2025 20:17:37
	
	

	17
	H56.139-251230-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	Thôn Hải Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0981070346
	30/12/2025 09:17:37
	31/12/2025 09:16:59
	30/12/2025 17:26:21
	
	

	18
	H56.139-251230-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Văn Thu
	Thôi hải sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981070346
	30/12/2025 09:17:56
	31/12/2025 09:16:59
	30/12/2025 17:26:54
	
	

	19
	H56.139-251230-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Phạm Tiến  Quân
	Thôn Trung thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981070346
	30/12/2025 09:18:10
	31/12/2025 09:18:00
	30/12/2025 17:27:05
	
	

	20
	H56.139-251230-0007
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ TRUNG DŨNG
	Thôn Đạt tài 2, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815521
	30/12/2025 09:31:54
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 11:15:59
	
	

	21
	H56.139-251230-0009
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Nguyễn thị Phú
	thôn Hải Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0346606411
	30/12/2025 10:25:47
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 17:20:42
	
	

	22
	H56.139-251230-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ PHẠM LINH
	THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0828232268
	30/12/2025 11:14:14
	31/12/2025 11:13:59
	30/12/2025 17:23:35
	
	

	23
	H56.139-251230-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HỒNG
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974345092
	30/12/2025 15:08:27
	31/12/2025 15:07:59
	30/12/2025 17:22:15
	
	

	24
	H56.139-251230-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HOÀNG THỊ LÝ
	Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974345092
	30/12/2025 15:08:34
	31/12/2025 15:07:59
	30/12/2025 17:22:09
	
	

	25
	H56.139-251230-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ NGA
	Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974345092
	30/12/2025 15:08:45
	31/12/2025 15:07:59
	30/12/2025 17:19:57
	
	

	26
	H56.139-251230-0024
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ NGA
	Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974345092
	30/12/2025 15:08:57
	31/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 17:20:18
	
	

	27
	H56.139-251230-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THỦY
	Thôn trung đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815503
	30/12/2025 16:01:53
	31/12/2025 16:00:59
	30/12/2025 21:18:13
	
	

	28
	H56.139-251230-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THỦY
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0975812736
	30/12/2025 16:02:49
	31/12/2025 16:02:00
	30/12/2025 21:19:04
	
	

	29
	H56.139-251230-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THỦY
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975812736
	30/12/2025 16:03:00
	31/12/2025 16:03:00
	30/12/2025 21:20:37
	
	

	30
	H56.139-251230-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Vũ thị phương
	Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975812736
	30/12/2025 16:03:16
	31/12/2025 16:03:00
	30/12/2025 21:22:14
	
	

	31
	H56.139-251230-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê thị thuỳ linh
	Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975812736
	30/12/2025 16:03:41
	31/12/2025 16:03:00
	30/12/2025 21:24:05
	
	

	32
	H56.139-251230-0032
	Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	
	LÊ THỊ PHƯỢNG
	Thôn Kim Tân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974345092
	30/12/2025 16:17:50
	05/01/2026 16:17:00
	30/12/2025 17:27:21
	
	

	33
	H56.139-251230-0034
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Vũ Văn Hà
	Thôn1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975812736
	30/12/2025 16:49:24
	31/12/2025 16:48:59
	30/12/2025 21:23:16
	
	

	34
	H56.139-251230-0035
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Vũ thị phương
	Thôn1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975812736
	30/12/2025 16:54:43
	31/12/2025 16:53:59
	30/12/2025 21:23:06
	
	

	35
	H56.139-251230-0036
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê văn lâm
	Thôn1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975812736
	30/12/2025 16:58:11
	31/12/2025 16:57:59
	30/12/2025 21:20:47
	
	

	36
	H56.139-251231-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THỦY
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975812736
	31/12/2025 08:01:12
	05/01/2026 08:01:00
	31/12/2025 13:51:10
	
	

	37
	H56.139-251231-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ PHẠM THỊ MINH
	THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0334545761
	31/12/2025 08:01:31
	05/01/2026 08:01:00
	31/12/2025 13:51:02
	
	

	38
	H56.139-251231-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815520
	31/12/2025 08:23:16
	05/01/2026 08:22:59
	31/12/2025 13:51:18
	
	

	39
	H56.139-251231-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	Số nhà 98,THÔN VĂN PHONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0347740849
	31/12/2025 08:38:26
	05/01/2026 08:37:59
	31/12/2025 13:52:41
	
	

	40
	H56.139-251231-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHAN VĂN PHÚ
	Tạm trú nhà ông Nguyễn Văn Trường sinh năm, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0868845112
	31/12/2025 09:24:18
	05/01/2026 09:24:00
	31/12/2025 13:55:47
	
	

	41
	H56.139-251231-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn đình cường
	Số nhà 01,Thôn văn phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0868845112
	31/12/2025 09:24:37
	05/01/2026 09:24:00
	31/12/2025 13:56:05
	
	

	42
	H56.139-251231-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ NGUYỆT
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0378116703
	31/12/2025 10:08:32
	05/01/2026 10:07:59
	31/12/2025 13:54:13
	
	

	43
	H56.139-251231-0020
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG ĐÌNH DŨNG
	thôn Văn Phong, Tỉnh Thanh Hóa
	0369004521
	31/12/2025 10:08:51
	05/01/2026 10:07:59
	31/12/2025 13:52:34
	
	

	44
	H56.139-251231-0016
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ NGUYỆT
	THÔN KIM SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0378116703
	31/12/2025 10:09:16
	31/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 13:48:11
	
	

	45
	H56.139-251231-0021
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG ĐÌNH DŨNG
	thôn Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369004521
	31/12/2025 10:09:23
	31/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 13:50:16
	
	

	46
	H56.139-251231-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ TRƯƠNG NAM
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362101420
	31/12/2025 10:52:40
	05/01/2026 10:52:00
	31/12/2025 13:47:56
	
	

	47
	H56.139-251231-0033
	Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	
	LÊ VĂN HÙNG
	Nguyệt Viên, Phường Nguyệt Viên, Tỉnh Thanh Hóa
	0926921540
	31/12/2025 13:40:11
	06/01/2026 13:39:59
	31/12/2025 13:58:24
	
	





3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251228-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ VĂN THÀNH
	thôn trung ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0977638779
	29/12/2025 08:10:59
	05/01/2026 08:09:59
	30/12/2025 11:20:58
	
	

	2
	H56.139-251229-0007
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ NHI
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975835626
	29/12/2025 10:57:27
	05/01/2026 10:56:59
	30/12/2025 11:04:09
	
	

	3
	H56.139-251229-0009
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	HÀ VĂN CHINH
	Số nhà 02, ngõ số 05, đường số 07, thôn 1, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0347247210
	29/12/2025 11:06:21
	30/12/2025 11:05:59
	30/12/2025 11:27:56
	
	

	4
	H56.139-251229-0008
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ NỞ
	số nhà 77, thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0372792873
	29/12/2025 11:09:04
	05/01/2026 11:09:00
	30/12/2025 11:21:34
	
	

	5
	H56.139-251229-0020
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGÔ THỊ DIỆU
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0968932908
	29/12/2025 15:18:42
	30/12/2025 15:18:00
	30/12/2025 11:27:56
	
	

	6
	H56.139-251229-0021
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ HẢO
	số nhà 12, Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0392028905
	29/12/2025 15:18:42
	05/01/2026 15:18:00
	30/12/2025 22:20:08
	
	

	7
	H56.139-251229-0023
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ NGUYỄN HOÀNG QUÂN
	số nhà 12, Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0392028905
	29/12/2025 15:18:50
	30/12/2025 15:18:00
	30/12/2025 11:27:56
	
	

	8
	H56.139-251229-0001
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HƯƠNG
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0915688499
	29/12/2025 15:18:56
	30/12/2025 15:18:00
	30/12/2025 11:27:56
	
	

	9
	H56.139-251229-0034
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251229-5736)
	
	CAO HẢI LAM
	THÔN KIM TÂN 2
	0974841551
	29/12/2025 16:24:53
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 11:20:27
	
	

	10
	H56.139-251229-0035
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO HẢI LAM
	SỐ NHÀ 11, THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974841551
	29/12/2025 16:25:11
	30/12/2025 16:25:00
	30/12/2025 11:27:56
	
	

	11
	H56.139-251229-0027
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	Lê Văn Bình
	Thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0977610921
	29/12/2025 16:27:26
	30/12/2025 16:26:59
	30/12/2025 15:08:39
	
	

	12
	H56.139-251229-0028
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251229-1861)
	
	Lê Văn Bình
	Trung Thượng
	0977610921
	29/12/2025 16:28:05
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 11:20:41
	
	

	13
	H56.139-251229-0036
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ TÂM
	Số nhà 06, Thôn An Lạc,  Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0327711084
	29/12/2025 16:32:23
	05/01/2026 16:32:00
	30/12/2025 22:20:08
	
	

	14
	H56.139-251230-0014
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	TRƯƠNG ĐÌNH NỘI
	THÔN VĂN PHONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0961005342
	30/12/2025 10:17:09
	31/12/2025 10:16:59
	30/12/2025 22:20:08
	
	

	15
	H56.139-251230-0017
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-2531)
	
	TRƯƠNG CAO LÂM
	THÔN LIÊN MINH
	0974773413
	30/12/2025 13:52:39
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 22:20:08
	
	

	16
	H56.139-251230-0020
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	Trần Ngọc Hải Đăng
	thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0374643986
	30/12/2025 14:47:07
	31/12/2025 14:46:59
	31/12/2025 10:45:41
	
	

	17
	H56.139-251230-0021
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-3740)
	
	Trần Ngọc Hải Đăng
	THÔN KIM SƠN
	0968123381
	30/12/2025 15:07:41
	31/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 22:20:08
	
	

	18
	H56.139-251230-0031
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-4735)
	
	NGUYỄN HOÀNG NGÂN
	THÔN HẢI SƠN
	0965842867
	30/12/2025 16:06:52
	31/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 14:51:42
	
	

	19
	H56.139-251230-0030
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HOÀNG NGÂN
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0965842867
	30/12/2025 16:06:58
	31/12/2025 16:06:00
	31/12/2025 15:20:36
	
	

	20
	H56.139-251230-0037
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
	
	LÊ VĂN THÌN
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0964414088
	31/12/2025 08:00:30
	06/01/2026 08:00:00
	
	
	

	21
	H56.139-251230-0038
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN THÌN
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0964414088
	31/12/2025 08:00:38
	05/01/2026 08:00:00
	
	
	

	22
	H56.139-251231-0007
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ ĐÀO
	Phố 5, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa
	0355741173
	31/12/2025 08:44:34
	09/01/2026 08:43:59
	31/12/2025 14:52:17
	
	

	23
	H56.139-251231-0013
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG ĐÌNH CHINH
	so nha 108 THÔN chuế 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0328047216
	31/12/2025 09:35:22
	05/01/2026 09:35:00
	02/01/2026 12:58:39
	
	

	24
	H56.139-251231-0015
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	BÙI TRÍ THÀNH
	SỐ NHÀ 15,THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975296828
	31/12/2025 09:52:44
	05/01/2026 09:52:00
	02/01/2026 12:58:39
	
	

	25
	H56.139-251231-0017
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	LÊ THỊ HUỆ
	Số nhà 06 ngõ số 04 thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0969348093
	31/12/2025 09:52:51
	07/01/2026 09:52:00
	
	
	

	26
	H56.139-251231-0014
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	BÙI TRÍ THÀNH
	SỐ NHÀ 15, THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975296828
	31/12/2025 09:53:00
	09/01/2026 09:52:59
	02/01/2026 12:58:39
	
	

	27
	H56.139-251231-0019
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HUỆ
	Số nhà 06 ngõ số 04 thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0969348093
	31/12/2025 09:53:09
	05/01/2026 09:52:59
	31/12/2025 15:23:26
	
	

	28
	H56.139-251231-0023
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251231-1537)
	
	HỒ NGÂN ANH
	Đông Hòa
	0387909080
	31/12/2025 10:47:56
	31/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 14:51:05
	
	

	29
	H56.139-251231-0022
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	HỒ NGÂN ANH
	Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978420538
	31/12/2025 10:48:03
	05/01/2026 10:48:00
	31/12/2025 15:22:27
	
	

	30
	H56.139-251231-0032
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0928987932
	31/12/2025 13:50:45
	26/01/2026 13:50:00
	
	
	






6. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG



	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251229-0002
	Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
	
	LÊ VĂN CHINH
	THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0858365687
	29/12/2025 14:35:25
	11/02/2026 14:35:00
	
	
	

	2
	H56.139-251230-0005
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	LÊ VĂN CHINH
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0366305310
	30/12/2025 09:04:49
	13/01/2026 09:03:59
	
	
	

	3
	H56.139-251230-0011
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ THỊ THẢO
	THÔN KHANG ĐOÀI, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0904774028
	30/12/2025 16:26:01
	29/01/2026 16:26:00
	
	
	

	4
	H56.139-251230-0012
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	ĐẶNG THỊ SÂM
	THÔN AN LẠC, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0904774028
	30/12/2025 16:29:40
	29/01/2026 16:29:00
	
	
	

	5
	H56.139-251230-0013
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	TRƯƠNG TRỌNG HOAN
	THÔN HÙNG TIẾN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0904774028
	30/12/2025 16:34:43
	29/01/2026 16:33:59
	
	
	

	6
	H56.139-251231-0008
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ VĂN BÌNH
	thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975373361
	31/12/2025 08:46:28
	30/01/2026 08:46:00
	
	
	

	7
	H56.139-251231-0006
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LƯỜNG HỮU ĐỨC
	ấp 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh
	0975373361
	31/12/2025 08:49:54
	30/01/2026 08:48:59
	
	
	

	8
	H56.139-251231-0003
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	PHẠM THỊ THƯ
	thôn trung ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975373361
	31/12/2025 08:54:39
	30/01/2026 08:54:00
	
	
	

	9
	H56.139-251231-0010
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lê Văn Đức
	Thôn Chiếu Thượng, Phường Đông Quang, Tỉnh Thanh Hóa
	0983187412
	31/12/2025 14:07:02
	30/01/2026 14:07:00
	
	
	



